TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X                         ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
    TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
            KHỐI 11

                        TỈNH HÒA BÌNH
                      ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                                                 (Đề này có 02 trang, gồm 10 câu)

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở thực vật chủ yếu nhờ có lông hút, nhưng nhiều loài thực vật không có lông hút thì chúng hấp thụ nước và các ion khoáng bằng cách nào?

b) Tại sao khi thiếu các nguyên tố dinh dưỡng khoáng N, Mg, Fe cây đều bị vàng lá, nhưng biểu hiện khác nhau: Thiếu N, Mg cây bắt đầu vàng từ lá già, còn thiếu Fe cây lại biểu hiện vàng từ lá non?
Câu 2 (3,0 điểm):

a) So sánh sự khác nhau giữa dung dịch clorophyl tách riêng và lục lạp nguyên vẹn khi được chiếu sáng? Giải thích.
b) Điều gì xảy ra với quá trình chuyền e trong hô hấp hiếu khí:
+ Khi bị thiếu ôxi?

+ Thiếu ôxi nhưng người ta làm giảm pH ở khoang gian màng ti thể? 

c) Khi chiếu sáng với cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây A, B và C trồng trong nhà kính, người ta nhận thấy ở cây A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra, ở cây B lượng CO2 hấp thụ nhiều hơn lượng CO2 thải ra, còn ở cây C lượng CO2 hấp thụ ít hơn lượng CO2 thải ra: 
     + Chỉ tiêu sinh lý nào về ánh sáng được dùng để xếp loại các nhóm cây này? Giải thích.
    + Để đạt hiệu suất quang hợp cao cần trồng mỗi loài cây này trong những điều kiện ánh sáng như thế nào?  

Câu 3 (2,0 điểm):

Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng một lần thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa.

a) Cây đó là cây ngày dài hay ngày ngắn? Vì sao?


b) Ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là loại ánh sáng nào trong ba loại sau: ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ xa? Giải thích.

Câu 4 (1,0 điểm):
Quan sát một bông hoa đã nở thấy có vòi nhụy vươn dài ra bằng chiều dài của tràng hoa, trong khi nhị lại rất ngắn, các bao phấn còn màu xanh non.
Hãy xác định: Hình thức thụ phấn của loài hoa trên và ưu thế của cấu trúc hoa cũng như của hình thức thụ phấn này.
Câu 5 (2,0 điểm):
a) Chứng minh rằng sự đóng mở khí khổng là một dạng cảm ứng của thực vật.
b) Dự đoán kết quả của 3 thí nghiệm sau, giải thích. Từ đó hãy rút ra kết luận về vai trò của Auxin và Xitokinin đối với sinh trưởng
· Thí nghiệm 1: Hạt đậu nảy mầm sinh trưởng bình thường.

· Thí nghiệm  2: Cắt chồi ngọn của hạt đậu nảy mầm.

· Thí nghiệm 3: Giữ chồi ngọn nguyên vẹn, bổ sung xitokinin vào lá mầm.

Câu 6 (2,0 điểm):
a) Vì sao nói tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất?
b) Một người thường xuyên sử dụng thuốc aspirin để chữa bệnh. Thuốc này có tính axít và làm giảm pH máu. Hãy cho biết khi bệnh nhân dùng thuốc thì đường cong phân li ôxihêmôglôbin của bệnh nhân này sẽ khác biệt như thế nào so với khi không dùng thuốc? Giải thích.
Câu 7 (2,0 điểm):
a) Ở người trong  chu kỳ tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở 2 tâm thất tống đi bằng nhau và không bằng nhau trong trường hợp nào ? Giải thích?
b) Nêu các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người. 
Câu 8 (2,0 điểm):
a) Đặc điểm của quá trình truyền tin qua xináp hoá học?
b) Vì sao truyền xung ở dây đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây giao cảm? 
Câu 9 (2,0 điểm):
a) Trình bày cơ chế ngăn cản không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng trong quá trình thụ tinh?
b) Nếu con lưỡng tính tự thụ tinh, các con sinh ra có giống hệt với con mẹ không? Giải thích.
Câu 10 (2,0 điểm):
1. Khi trời nóng, da bạn thường ửng hồng, bạn uống nhiều nước hơn nhưng khi trời lạnh da bạn thường tái đi và bạn ăn nhiều hơn. Hãy giải thích tại sao?

2. Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông có quảng cáo về một loại thuốc như một thần dược có tác dụng làm tăng chiều cao cơ thể nhưng thực chất đó chỉ là dẫn xuất của một loại hormôn. Dựa vào kiến thức đã học, bạn hãy cho biết:

a. Tên loại hormôn đó là gì và cơ chế tác dụng của nó?

b. Cô An đã ngoài 30 tuổi, cao 1,5m và muốn sử dụng loại thuốc đó để tăng chiều cao nhưng còn phân vân. Là một học sinh giỏi môn Sinh học, bạn hãy cho cô ấy một lời khuyên và giải thích cơ sở khoa học lời khuyên của mình.

........................................HẾT...................................

Người ra đề:

 Bùi Thị Thúy Ngân
ĐT: 0914836231
TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X                                    MÔN SINH HỌC

    TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
            KHỐI 11
                        TỈNH HÒA BÌNH

                     HƯỚNG DẪN CHẤM     

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	a)

- Thực vật thủy sinh không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng toàn bộ bề mặt cơ thể

- Một số cây trên cạn, hệ rễ không có lông hút (thông, sồi) nhưng rễ được nấm cộng sinh với rễ bao bọc. Nhờ nấm rễ các loại cây đó hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ dàng và có tính chọn lọc, mặt khác sợi nấm tạo nên bề mặt hấp thu lớn. 

- Ở tế bào còn non, vách tế bào chưa bị suberin hóa cũng tham gia hấp thụ nước và ion khoáng.
	0,25

0,5

0,25

	
	b) Vì N và Mg là thành phần của clorophyl, còn Fe tham gia xúc tác phản ứng tổng hợp clorophyl. Do vậy, thiếu các nguyên tố khoáng N, Mg, Fe thì clorophyl không được hình thành nên lá cây có màu vàng.

N và Mg là những nguyên tố linh động nên khi cây thiếu các nguyên tố này, cây có thể huy động chúng từ các bộ phận già bằng cách phân hủy diệp lục ở các lá già để lấy N, Mg vận chuyển lên cung cấp cho các lá non do vậy các lá già bị vàng. Còn Fe là nguyên tố cố định, khi cây thiếu Fe thì diệp lục ở các lá non không được tạo ra, do vậy cây bị vàng lá non.
	0,5
0,5


	2
(3,0 điểm)
	a)

- Trong lục lạp, các e được ánh sáng kích thích và e bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên không rơi trở lại trạng thái nền.Vì vậy tỏa nhiệt và phát sáng ít hơn

- Trong dung dịch clorophyl tách riêng, các e được ánh sáng kích thích và không bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên rơi vào trạng thái nền. Vì vậy phát sáng và tỏa nhiệt nhiều hơn
	0,5

0,5

	
	b)

- Thiếu ôxi: không có chất nhận e cuối cùng để kéo e xuôi theo chuỗi chuyền e --> H+ không được bơm vào khoảng gian màng --> không có sự chênh lệch građient H+ --> không tổng hợp ATP.

- Giảm pH là thêm H+  --> vẫn xác lập được 1  građient H+  --> ATP sintetaza hoạt động và tổng hợp ATP
	0,5

0,5

	
	c) *Căn cứ vào điểm bù ánh sáng để xác định loại cây. 

- Cây A : Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp nên CO2 thải ra và  hấp thụ tương đương. Cây A là cây trung tính.               


- Cây B hấp thụ CO2: Cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên cây hấp thụ CO2 từ môi trường nhiều hơn thải ra. Cây B có điểm bù ánh sáng thấp, là cây ưa bóng.





- Cây C thải CO2: Cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp nên lượng CO2 thải ra môi trường nhiều hơn hấp thụ. Cây C có điểm bù ánh sáng cao, là cây ưa sáng.

* Điều kiện thích hợp để trồng cây:

- Cây A trồng ở mọi điều kiện ánh sáng.

- Cây B trồng dưới tán cây khác, hoặc dưới bóng râm …

- Cây C trồng nơi quang đãng, hoặc nơi nhiều ánh sáng …       


	0,5

0,5

	3
(2,0 điểm)
	a) Đó là cây ngày ngắn vì cây ngày ngắn là cây đêm dài nay đem ngắt quãng đêm dài thành hai đêm ngắn, nên không đủ thời gian che tối tới hạn, cây sẽ không ra hoa.
	0,5

	
	b) - Vì trong cây có sắc tố cảm nhận quang chu kì là phitocrom. Phitocrom tồn tại ở hai dạng: Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (ánh sáng có bước sáng là 660 nm), ký hiệu là P660 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài dạng thứ hai hấp thụ ánh sáng đỏ xa (có bước sáng 730 nm), ký hiệu P730 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.

- Hai dạng này có thể chuyển đổi thuận nghịch khi có tác động của ánh sáng như sau:
→ Do đó, ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là ánh sáng trắng hoặc ánh sáng đỏ (trong thành phần của ánh sáng trắng có ánh sáng đỏ) sẽ xuất hiện P730 gây ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.
	0,5
0,5

0,5

	4
(1,0 điểm)
	- Thụ phấn chéo vì nhị còn rất non.

- Thụ phấn nhờ côn trùng vì nhị thấp hơn nhụy.

- Cấu trúc hoa như trên tránh được hiện tượng tự thụ phấn.

- Thụ phấn chéo sẽ tạo được nhiều biến dị tổ hợp, tạo sự đa dạng trong loài.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5
(2,0 điểm)
	a) Chứng minh:

- Là dạng ứng động không sinh trưởng.

- Do sự thay đổi sức trương nước của tế bào hình hạt đậu. 

Khi tế bào no nước, khí khổng mở để lá thoát hơi nước ra ngoài; khi tế bào thiếu nước, khí khổng đóng để hạn chế sự thoát hơi nước
	0,25

0,5

0,25

	
	b) * Kết quả: 
- TN 1: ưu thế ngọn, chồi ngọn sinh trưởng, chồi bên không sinh trưởng.
- TN2: Chồi bên sinh trưởng.
- TN 3: Chồi ngọn sinh trưởng kém, chồi bên sinh trưởng mạnh, ưu thế ngọn yếu.
* Giải thích: 
- TN 1: Có hàm lượng auxin cao -> kìm hãm sự sinh trưởng của chồi bên-> ưu thế đỉnh.
- TN2: Chồi ngọn bị cắt, auxin ở đỉnh sinh trưởng không còn -> mất khả năng kìm hãm -> sinh trưởng chồi bên.
- TN3: Xitokinin ngoại sinh bổ sung -> giảm tỉ lệ auxin/ xitokinin -> chồi bên sinh trưởng mạnh, chồi ngọn sinh trưởng yếu đi.
* Kết luận:  
Au làm tăng ưu thế đỉnh sinh trưởng.  Xi làm giảm ưu thế đỉnh sinh trưởng. Tỉ lệ auxin/ xitokinin càng cao ưu thế ngọn càng mạnh, tỉ lệ càng thấp sự phân cành càng ưu thế
	0,25

0,5

0,25

	6
(2,0 điểm)
	a)  Quá trình tiêu hóa ở ruột non là quan trọng nhất vì:

- Ở miệng và dạ dày, chỉ một phần thức ăn tinh bột và prôtêin được biến đổi và cũng mới được biến đổi dở dang.

- Chỉ ở ruột non mới có đầy đủ các loại enzim để phân giải các chất hữu cơ phức tạp có trong thức ăn (chưa bị biến đổi hoặc mới biến đổi một phần) → quá trình tiêu hóa mới được hoàn tất, các loại thức ăn mới được phân giải thành các phân tử đơn giản để cơ thể hấp thụ được.
	0,5

0,5

	
	b) - Đường cong phân li của ôxihêmôglôbulin sẽ dịch chuyển về phía phải so với đường cong phân li của người bình thường.               
 (Thí sinh có thể vẽ hình, nếu đúng cho điểm như đáp án) 
    - Vì pH máu giảm làm giảm ái lực của Hb với ôxi dẫn đến làm tăng phân li ôxi.                                                                                      
	0,5

0,5

	7
(2,0 điểm)
	a) -Trong trường hợp bình thường, lượng máu hai tâm thất tống đi trong mỗi kỳ tâm thu bằng nhau, vì tuần hoàn máu thực hiện trong một vòng kín nên máu tống đi bao nhiêu thì nhận về bấy nhiêu. Theo quy luật Frank – Starlirg thì máu về tâm nhĩ nhiều sẽ chuyển đến tâm thất gây căng các cơ tim, cơ tim càng căng càng chứa nhiều máu sẽ co càng mạnh và lượng máu tống ra càng nhiều. Đây là cơ chế tự điều chỉnh của tim.

- Có thể không bằng nhau trong trường hợp bệnh lý. 

+ Nếu mỗi kỳ tâm thu máu từ tâm thất trái tống ra nhiều hơn tâm thất phải thì máu sẽ ứ lại trong các mô gây phù nề.

+ Nếu ngược lại tâm thất phải co tống lượng máu lớn so tâm thất trái tống ra vì lí do nào đó (hẹp hay hở van 2 lá…) ( gây phù phổi.
	0,5
0,5

0,5

	
	b) Các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người:
+ Sức bơm của tim: Tim co bóp tạo áp lực đẩy máu chảy trong hệ mạch. áp lực đẩy máu giảm dần trong hệ mạch và khi đến tiểu tĩnh mạch, áp lực đẩy máu về tim còn 10 – 15 mmHg. 




+ Sức hút của tim: Khi tâm thất dãn, áp suất trong tâm thất giảm tạo ra lực hút máu từ tĩnh mạch về tim. 


+ áp suất âm trong lồng ngực: Khi hít vào thể tích lồng ngực tăng làm áp suất trong khoang màng phổi càng âm hơn. 




+ Hoạt động của các cơ xương và van tĩnh mạch. Do các cơ xương quanh tĩnh mạch chân co lại ép vào thành tĩnh mạch và hoạt động của van tĩnh mạch làm máu chảy một chiều từ tĩnh mạch về tim.

	0,25

0,25

0,25

0,25

	8
(2,0 điểm)
	a) Đặc điểm của quá trình truyền tin qua xináp hoá học:

- Truyền tin qua xináp  chỉ theo một chiều, từ màng trước màng sau.

- Muốn xung thần kinh được truyền qua xináp phải có sự tham gia của các chất môi giới thần kinh với một lượng nhất định.

- Tại chuỳ xináp có hệ thống các enzim tham gia vào viếc tổng hợp các chất môi giới thần kinh. Tại khe và màng sau xináp có các enzim vận chuyển và phân huỷ chất môi giới thần kinh.

- Thông tin đi qua xináp bị chậm lại

- Tần số xung thân kinh có thể thay đổi khi đi qua xináp

- Hiện tượng cộng gộp: Kích thích với cường độ dưới ngưỡng vào dây thần kinh chi phối cơ không làm cơ co, nhưng nếu kích thích với cường độ dưới ngưỡng liên tục với tần số cao sẽ gây co cơ.

- Xináp có thể bị tác động bởi một số chất gây ảnh hưởng tới chức năng của xináp.

                    (HS trình bày được 6 ý vẫn cho tối đa 1,5đ)
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b) Truyền xung ở dây đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây giao cảm, vì:

- Tốc độ truyền xung trên sợi thần kinh phụ thuộc vào đường kính của sợi trục thần kinh và phụ thuộc chủ yếu là có hay không có bao mielin (truyển theo kiểu nhảy cóc).

- Ở dây thần kinh giao cảm có sợi trước hạch ngắn có bao mielin và sợi sau hạch dài không có bao mielin còn ở dây thần kinh đối giao cảm thì sợi trước hạch dài có bao mielin và sợi sau hạch ngắn không có bao mielin vì vậy mà dây  thần thần kinh đối giao cảm có tốc độ dẫn truyền nhanh hơn.                                           
	0,25

0,25
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(2,0 điểm)
	a) Cơ chế ngăn cản không cho tinh trùng khác xâm nhập vào trứng:

- Cơ chế ngăn cản nhanh: Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng, giúp ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng. 

- Cơ chế ngăn cản lâu dài: Sự biến đổi điện thế màng gây giải phóng Ca2+  từ lưới nội chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào trong khe giữa màng sinh chất và màng sáng. Các enzim trong dịch hạt vỏ gây ra phản ứng cứng màng sáng lại không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng .                        
	0,75

0,75

	
	b) Không. Nhờ phân li độc lập của các NST trong giảm phân tạo ra các giao tử khác nhau đồng thời thụ tinh có sự tái tổ hợp vật chất di truyền.
	0,5

	10
(2,0 điểm)
	1.

- Khi trời nóng, lượng máu tới dưới da để tỏa nhiệt nhiều hơn nên da hồng hơn nhưng ngược lại khi trời lạnh, máu tới da ít hơn nên da hơi tái.

· Khi trời nóng ta uống nhiều nước vì quá trình thoát mồ hôi qua da (để thải nhiệt tăng), ta bị mất nước nhiều.

· Khi trời lạnh ta ăn nhiều vì cơ thể tiêu tốn  nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt.
	0,5

0,25

0,25

	
	2. a) - Đó là hoocmôn sinh trưởng GH.

· Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cơ thể, kéo dài xương chi,...

b) Không nên dùng vì đã ở tuổi trưởng thành thì các đầu xương chi đã đóng. Nếu dùng có thể gây bệnh to đầu xương chi.
	0,25

0,25

0,5
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